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Tóm tắt 

Khảo sát khả năng ức chế sự phát triển của khuẩn ty và bào tử cũng như giảm số vết 

bệnh của bốn loại dịch trích thực vật (tươi hoặc héo) bao gồm lá neem (Azadirachta indica); 

hành tây (Allium cepa); lá bạch đàn (Eucalyptus camaldulensis) và tỏi (Allium sativum) ở 3 

nồng độ gồm 25%, 30% và 35%, kháng lại bệnh thán thư trên trái thanh long do nấm 

Colletotrichum spp. được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm tại trường Đại học 

Đồng Tháp. Kết quả cho thấy có hai loại dịch trích từ lá neem và lá bạch đàn ở nồng độ 

35% cho hiệu quả ức chế sự phát triển khuẩn ty cao ở thời điểm 1 ngày sau khi cấy, và giảm 

dần theo thời gian. Về hiệu quả ức chế hình thành bào tử thì nghiệm thức xử lý bằng dịch 

trích lá neem ở nồng độ 30%, 35% đều cho hiệu quả ức chế cao (lần lượt là 93,78%, 

92,12%). Các nghiệm thức xử lý trái với dịch trích thực vật có thể cho hiệu quả ức chế sự 

phát triển nấm cao ở thời điểm 7 và 8 ngày sau khi cấy. 

Từ khóa: Bệnh thán thư, dịch trích thực vật, kích kháng, thanh long. 
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Abstract 

Biological studies on the ability of induced resistance of four kinds of fresh or wilted 

leaf extracts, including neem (Azadirachta indica), onion (Allium cepa), eucalyptus 

(Eucalyptus camaldulensis), and garlic (Allium sativum). The extracts were tested at 

concentrations of 25%, 30% and 35% against anthracnose disease on dragon fruit caused 

by Colletotrichum sp. under laboratory conditions at Dong Thap University. The aim was to 

evaluate the resistance-inducing potential of the four plant extracts based on disease 

reduction and inhibition of spore formation. The results showed that two types of extracts, 

neem leaf and eucalyptus leaf extracts at a concentration of 35%, effectively inhibited 

mycelial growth at 1 day post-treatment, but its effect decreased over time. Regarding spore 

formation inhibition, treatments with neem extract at concentrations of 30% and 35% 

exhibited high effectiveness (93.78% and 92.12%, respectively). Treatments with plant 

extracts on the fruit showed significant inhibitory effects on fungal growth at 7 and 8 days 

post-treatment. 

Keywords: Anthracnose, Allium cepa, Azadirachta indica, Eucalyptus camaldulensis. 
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1. Đặt vấn đề 

Thanh long (Hylocereus undatus) là cây trồng phổ biến tại các vùng nhiệt đới và cận 

nhiệt đới, mang giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, sự  gia tăng về diện tích 

cũng như sản lượng xuất khẩu thì đi kèm theo đó những bất lợi về dịch hại trong quá trình 

canh tác và bệnh gây hại sau thu hoạch như Fusarium spp., Mucor sp., Helminthosporium 

sp., Penicillium sp., Rhizopus sp., Colletotrichum spp. (Nguyễn, 2013). Đặc biệt, Việt Nam 

là quốc gia có khí hậu nhiệt đới phù hợp với sự phát triển gây hại bệnh thán thư trên thanh 

long. Theo Đặng (2022) nghiên cứu tại các tỉnh có vùng trồng thanh long chủ yếu của Việt 

Nam như Tiền Giang, Long An, Bình Thuận xác định được tác nhân C. gloeosporioides và 

C. truncatum hiện diện gây hại trên thanh long. Theo Guo & cs. (2013), bệnh thán thư trên 

cây thanh long ở Trung Quốc đã xác định ít nhất hai loài Colletotrichum gây bệnh là C. 

gloeosporioides và C. truncatum. Ở Malaysia, bệnh thán thư trên thanh long được xác định 

bởi tác nhân Colletrotrichum truncatum gây hại đầu tiên, dựa vào đặc điểm hình thái, bào tử, 

màu sắc tản nấm và trình tự gen (Iskandar Vijaya & cs., 2015).  

Bệnh thán thư không chỉ gây hại trên thân mà còn ảnh hưởng đến quá trình tồn trữ, bảo 

quản sau thu hoạch (De Freitas & cs., 2011). Để giải quyết vấn đề này việc sử dụng  thuốc hóa 

học để quản lý vi sinh vật gây hại đã mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó thuốc hóa học đã gây 

nhiều tác hại cho con người, động vật và môi trường. Trong những năm gần đây đã có nhiều 

nghiên cứu về các chất trích từ thực vật mang lại hiệu quả hạn chế sự gây hại của nấm bệnh 

đáng kể và có thể thay thế hóa chất để quản lý bệnh do vi sinh vật. Một số bộ phận như lá, củ 

của các loại thực vật như cây neem, cây bạch đàn, vạn thọ, gừng được ứng trong việc phòng trị 

nấm C. gloeosporioid (Bussaman & cs., 2012). Theo Đặng (2022) nghiên cứu sử dụng dịch 

trích cây củ đậu, móng tay và xương rồng trong phòng trị bệnh thán thư đạt được hiệu quả ức 

chế cao, trong đó cây móng tay có hiệu quả ức chế hoàn toàn nấm bệnh.  

Tuy nhiên, ở Việt Nam việc nghiên cứu nấm Colletotrichum spp. gây hại sau thu 

hoạch trên thanh long và tìm ra nồng độ của dịch trích thực vật để ứng dụng vào quản lý 

bệnh thán thư trên trái thanh long còn hạn chế. Vì vậy, việc nghiên cứu biện pháp phòng trừ 

nấm Colletotrichum spp. trên thanh long bằng dịch trích thực vật là cần thiết. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Nguồn nấm Colletotrichum spp. được thu thập từ bệnh thán thư thanh long ở địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp và phân lập trữ nguồn theo phương pháp của Burgess & cs. (2008). Các loại dịch 

trích được trích từ củ hành tây (Allium cepa), củ tỏi (Allium sativum), lá cây neem (Azadirachta 

indica) và lá bạch đàn (Eucalyptus camaldulensis) được sử dụng trong các thí nghiệm.    

Dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm: Đĩa petri, đũa cấy, giấy thấm, kéo, 

micropipette, đèn cồn, ống Eppendorf, ống falcon 50ml, bình tam giác, que chà, lame,… và 

một số dụng cụ cần thiết khác. tủ thanh trùng khô, tủ thanh trùng ướt, tủ cấy vi sinh, cân điện 

tử, bếp điện từ, máy đo pH, tủ hút,..và một số thiết bị khác. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Hiệu quả của dịch trích thực vật đối với sự phát triển khuẩn ty và hình thành bào 

tử của nấm Colletotrichum spp. gây hại trên thanh long trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

Xác định loại và nồng độ dịch trích thực vật cho hiệu quả ức chế sự phát triển khuẩn 

ty và hình thành bào tử của nấm Colletotrichum spp.. 

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm 12 nghiệm thức với 5 

lặp lại. Mỗi lặp lại của một nghiệm thức là một đĩa petri chứa môi trường PDA được xử lý 
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một loại dịch trích thực vật với một nồng độ tương ứng. Nghiệm thức đối chứng là môi 

trường PDA không chứa dịch trích thực vật (Lê & Mai, 2020); (Đặng, 2022). Bốn loại dịch 

trích được sử dụng hành tây (Allium cepa), tỏi (Allium sativum), lá cây neem (Azadirachta 

indica) và lá bạch đàn (Eucalyptus camaldulensis). 

Việc lựa chọn loại dịch trích và nồng độ của dịch trích trong thí nghiệm được dựa vào 

một số kết quả nghiên cứu của (Lê & Mai, 2020); (Đặng, 2022). 

Bảng 1. Nồng độ của 4 loại dịch trích thực vật được sử dụng trong thí nghiệm 

Loại dịch trích thực vật Nồng độ 

Lá bạch đàn (Eucalyptus camaldulensis)      25%, 30% và 35% 

Lá neem (Azadirachta indica)  25%, 30% và 35% 

Tỏi (Allium sativum)  25%, 30% và 35% 

Hành tây (Allium cepa)  25%, 30% và 35% 

Tiến hành thí nghiệm 

Phương pháp chuẩn bị dịch trích được tiến hành theo phương pháp trích của (Ashoka, 2005). 

Chiết xuất dịch trích lá neem bằng nước: Lá neem (lá già và lá trưởng thành) được thu 

thập và rửa sạch, cân đủ 100 g, cắt nhỏ ra, sau đó được xay nhuyễn đổ ra 1 cốc thủy tinh 250 

ml, sau đó lọc qua 3 lớp vải lọc loại bỏ phần bã. Phần dịch trích được lọc ra tiếp tục lọc qua 

1 lớp giấy lọc đã được thanh trùng và thu được dung dịch nồng độ 100 %. Các nồng độ của 

dịch trích được pha môi trường PDA theo nồng độ như Bảng 1. Các dụng cụ sử dụng cho 

quá trình chuẩn bị dịch trích đều được thanh trùng ướt ở 1210 C trong 20 phút. Đối với hành 

tây, tỏi và lá bạch đàn được trích theo phương pháp tương tự. 

Môi trường PDA được nấu tan bằng microwave. Sau khi nhiệt độ hạ xuống ở khoảng 

470C (có thể cầm được chai môi trường bằng tay) thì cho lượng dịch trích thực vật đã chuẩn 

bị sẵn theo từng nồng độ vào chai môi trường, lắc đều trong 2 phút để dịch trích rồi đổ vào 

các đĩa petri 10 ml. Đối với nghiệm thức đối chứng là nước cất thì không cho bất kỳ dung 

dịch nào vào môi trường sau khi nấu tan. Sau khi môi trường đặc lại, đặt các khoanh khuẩn 

ty nấm đã chuẩn bị vào chính giữa các đĩa petri. 

Cách đếm số lượng bào tử hình thành của nấm: sau khi nấm ở nghiệm thức đối chứng 

phát triển đầy đĩa tiến hành đếm mật số bào tử được hình thành ở từng nghiệm thức. Cho 10 

ml nước cất thanh trùng và 100 µl Tween 20 (để cho bào tử phân tán đều) vào từng đĩa nấm. 

Rút 200 µl huyền phù bào tử cho lên lam đếm hồng cầu và tiến hành đếm số lượng bào tử 

hình thành của nấm. Tiến hành đếm 10 lần như vậy cho một lần lặp lại/nghiệm thức và lấy 

trung bình của các lần đếm. 

Chỉ tiêu ghi nhận 

- Ghi nhận đường kính tản nấm vào các thời điểm 1,2,3,4,5,6 và 7 ngày sau khi đặt 

khoanh khuẩn ty. Chỉ tiêu được ghi nhận cho đến khi nấm phát triển đến mép đĩa petri ở 

nghiệm thức đối chứng nước cất. 

- Hiệu quả ức chế của dịch trích đối với sự phát triển của nấm được tính theo công 

thức (Ogbebor & cs., 2007):  
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Trong đó:  

HQ: Hiệu quả ức chế của dịch trích thực vật. 

ĐKTNđc: Đường kính tản nấm của nghiệm thức đối chứng (mm). 

ĐKTNi: Đường kính tản nấm nghiệm thức chứa dịch trích thực vật từng nồng độ (mm). 

2.2.2. Đánh giá khả năng phòng trị của dịch trích thực vật đối nấm Colletotrichum 

spp. gây hại trên trái thanh long 

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức và 5 lần 

lặp lại, mỗi lần lặp lại là 5 trái. Loại dịch trích và nồng độ của dịch trích được chọn từ Thí 

nghiệm 2.2.1. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là carbendazim làm đối chứng (Nguyễn & cs., 

2015). 

Chuẩn bị trái: Các trái được chọn đồng đều về kích thước, màu sắc, vỏ trái không bị 

tổn thương và không có dấu hiệu bệnh. Sau đó, các trái được rửa sạch dưới vòi nước chảy 

mạnh, ngâm trong cồn 700 trong 1 phút, sau đó để khô tự nhiên. 

Chuẩn bị huyền phù bào tử nấm: Tương tự Thí nghiệm 2.2.1. 

Phương pháp lây bệnh nhân tạo và xử lý dịch trích thực vật:  

Trái không được tạo vết thương và nhúng trực tiếp vào dịch trích thực vật được chọn 

ra từ thí nghiệm 1 về khảo sát dịch trích thực vật đối với khuẩn ty nấm Colletotrichum spp. 

trong đĩa petri, với thời gian nhúng là 15 phút ( Bautista- Baños & cs., 2002).  

Đối với nghiệm thức đối chứng, các trái sẽ không được nhúng vào dịch trích. Sau đó, các 

trái được để lên một đĩa nhựa, xung quanh có lót giấy thấm thanh trùng được làm ẩm bằng nước 

cất thanh trùng và bao lại bằng bọc ni long. Tiến hành phun 3 ml huyền phù bào tử nấm (106 bào 

tử/ml) lên toàn trái. Các trái được ủ ở 250C trong 48 giờ, che tối hoàn toàn và sau đó được chuyển 

sang điều kiện nhiệt độ phòng thí nghiệm (28-300C). Các dung dịch dịch trích thực vật được cho 

thêm vào 2 ml Tween 20/2 lít nước để tăng khả năng bám dính lên bề mặt trái. 

- Hiệu quả giảm bệnh được tính theo công thức của (Yu & cs., 2012): 

 

Trong đó: 

 HQ: hiệu quả ức chế sự phát triển nấm của dịch trích thực vật. 

 TBCDVBđc: trung bình chiều dài vết bệnh của nghiệm thức đối chứng (mm). 

 TBCDVBi: trung bình chiều dài vết bệnh của nghiệm thức i (mm). 

Xử lý số liệu: Số liệu ở các thí nghiệm được xử lý bằng phần mềm Excel và xử lý 

thống kê bằng phần mềm thống kê MSTATC. 

3. Kết quả thảo luận 

3.1. Hiệu quả ức chế nấm của các loại dịch trích đối với nấm Colletotrichum spp. 

được trích bởi nước cất thanh trùng. 

Kết quả Bảng 2 cho thấy đường kính của tản nấm Colletotrichum spp. qua các thời 

điểm đều nhỏ hơn và khác biệt so với đối chứng. Nhìn chung, hai nghiệm thức môi trường 

có chứa dịch trích từ lá bạch đàn và lá neem được trích bằng nước cất thanh trùng ở nồng độ 
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35% có đường kính tản nấm nhỏ hơn so với đối chứng và các nghiệm thức còn lại. Ở thời 

điểm 1 và 2 ngày sau khi cấy (NSKC) nghiệm thức môi trường chứa dịch trích lá bạch đàn 

35% cho đường kính tản nấm trung bình nhỏ nhất lần lượt là 1,00 cm, 2,04 cm và kế đến là 

nghiệm thức chứa dịch trích từ lá neem ở nồng độ 35% có đường kính tản nấm trung bình là 

1,08 cm và 2,10 cm.  

Bảng 2. Sự phát triển của tản nấm Colletotrichum spp. trên môi trường  

có chứa dịch trích thực vật 

Nghiệm thức 
Đường kính (cm) của tản nấm qua các thời điểm (NSKC) 

1 2  3  4  5  6  7  

Lá bạch đàn 25% 1,08e 2,30d 3,40f 4,64e 5,68g 6,54d 7,36d 

Lá bạch đàn 30% 1,10e 2,20e 3,38f 4,54ef 5,60gh 6,54d 7,12e 

Lá bạch đàn  35% 1,00f 2,04g 3,28fg 4,50f 5,56h 6,24e 6,98f 

Lá neem  25% 1,18d 2,16ef 3,38f 4,56ef 5,82f 7,06c 7,98c 

Lá neem 30% 1,18d 2,10fg 3,30fg 4,50f 5,46i 6,42d 6,88f 

Lá neem  35% 1,08e 2,10fg 3,22g 4,38g 5,64gh 6,04f 6,52g 

Tỏi 25% 1,28c 3,00a 4,36b 5,74ab 6,96c 8,16b 9,00a 

Tỏi 30% 1,50a 2,66c 4.20c 5,64bc 7,00bc 8,12b 9,00a 

Tỏi 35% 1,28c 2,86b 4,38b 5,74ab 7,06b 8,14b 8,58b 

Hành tây 25% 1,40b 2,68c 4,02d 5,54c 6,96c 8,12b 9,00a 

Hành tây 30% 1,40b 2,6c 3,92d 5,30d 6,52d 8,08b 9,00a 

Hành tây 35% 1,30c 2,6c 3,68e 4,48fg 6,14e 7,14c 8,04c 

ĐC  1,50a 3,00a 4,50a 5,84a 7,16a 8,46a 9,00a 

Mức ý nghĩa ** ** ** ** ** ** ** 

CV (%) 2,43 1,76 1,82 1,21 0,94 1,17 0,79 

Ghi chú: Trong cùng một cột các số có cùng chữ cái theo sau thì không khác biệt ở 

mức ý nghĩa 1% qua phép thử DUNCAN; (**): khác biệt có ý nghĩa ở mức 1%. 

Ở thời điểm 3 NSKC và 4 NSKC, nghiệm thức chứa dịch trích lá neem ở nồng độ 

35% có đường kính tản nấm trung bình nhỏ, lần lượt là 3,22 cm, 4,38 cm và tiếp theo là 

nghiệm thức có chứa dịch trích lá bạch đàn có đường kính trung bình là 3,28 cm và 4,50 cm. 

Tuy nhiên, ở thời điểm 5 NSKC, nghiệm thức chứa dịch trích từ lá neem ở nồng độ 30% lại 

cho đường kính tản nấm chỉ 5,46 cm nhỏ hơn so với nghiệm thức chứa dịch trích lá neem và 

bạch đàn ở nồng độ 30% với đường kính trung bình lần lượt 5,56 cm và 5,64 cm. Ở các thời 

điểm còn lại, nghiệm thức xử lý bằng dịch trích lá neem có đường kính tản nấm trung bình 

nhỏ là 6,04 cm ở thời điểm 6 NSKC, thời điểm 7 NSKC là 6,52 cm và nghiệm thức chứa 

dịch trích lá bạch đàn lần lượt là 6,24 cm và 6,98 cm tương ứng với thời điểm 6 và 7 NSKC. 

Kết quả này phù hợp với kết quả của(Ashoka, 2007) hiệu lực ức chế sự phát triển nấm C. 

gloeosporioides của dịch trích lá neem ở nồng độ 10% lên đến 55% và thí nghiệm của  

(Hassanein & cs., 2010) ở nồng độ 20% dịch trích từ lá neem cho kết quả ức chế nấm 

Alternaria solani và Fusarium oxysporum lần lượt là 70,55% và 100%.  

Theo kết quả ở Bảng 3 hiệu quả ức chế sự phát triển khuẩn ty nấm Colletotrichum spp. 

của các nghiệm thức chứa dịch trích thực vật qua các thời điểm có sự khác biệt về thống kê ở 

mức ý nghĩa 1%. Kết quả trên cũng cho thấy 2 loại dịch trích từ lá bạch đàn, lá neem cho hiệu 

quả ức chế sự phát triển khuẩn ty tương đối cao hơn so với dịch trích tỏi và lá hành. Ở thời điểm 

1 NSKC nghiệm thức xử lý bằng dịch trích lá bạch đàn với nồng độ 35% cho hiệu quả ức chế 
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cao nhất là 33,33% khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức còn lại. Kế đến là nghiệm thức 

chứa 25%, 30% dịch trích lá bạch đàn và nghiệm thức chứa 35% dịch trích lá neem cho hiệu quả 

lần lượt là 28%, 26,67% và 28%, các nghiệm thức trên không có sự khác biệt về mặt thống kê.  

Bảng 3. Hiệu quả ức chế nấm Colletotrichum spp. của các loại dịch trích qua các thời điểm 

Nghiệm thức 
Hiệu quả (%) ức chế qua các thời điểm (NSKC) 

1 2 3 4 5 6 7 

Lá bạch đàn 25% 28,00b        23,33c 24,44b 20,55c 20,67c 22,70c 18,22d 

Lá bạch đàn 30% 26,67b 26,67bc     24,89ab 22,26b 21,79bc 22,69c 20,89c 

Lá bạch đàn 35% 33,33a 32,00a 27,11ab 22,94b 22,34ab 26,23b 22,44bc 

Lá neem  25% 21,33c 28,00b 24,89ab 21,91bc 18,71d 16,55d 11,33e 

Lá neem  30% 21,33c 30,00ab 26,67ab 22,94b 23,74a 24,11ab 23,55b 

Lá neem  35% 28,00b 30,00ab 28,45a 25,00a 21,23bc 28,60a 27,56a 

Tỏi 25% 14,66d 0,00f 3,11f 1,71g 2,80g 3,55e 0,00g 

Tỏi 30% 0,00f 4,67d 2,66e 1,71f 1,40h 3,78e 0,00g 

Tỏi 35% 14,66d 4,67e 2,66f 1,71g 1,40i 3,78e 4,67f 

Hành tây  25% 6,67e 10,67d 10,67d 5,13e 2,80g 4,01e 0,00g 

Hành tây  30% 6,67e 12,00d 12,89d 9,24d 8,93f 4,49e 0,00g 

Hành tây  35% 13,33d 11,33d 18,22c 23,28b 14,24e 15,61d 10,67e 

Mức ý nghĩa ** ** ** ** ** ** ** 

CV (%) 6,25 5,53 5,87 2,81 3,19 4,03 3,96 

Ghi chú: Trong cùng một cột các số có cùng chữ cái theo sau thì không khác biệt ở 

mức ý nghĩa 1% qua phép thử DUNCAN; (**): khác biệt có ý nghĩa ở mức 1%. Số liệu hiệu 

quả ức chế được biến đổi sang Arcsin  để xử lý thống kê. 

Thời điểm 2 NSKC, hiệu quả ức chế của nghiệm thức xử lý dịch trích lá bạch đàn ở 

nồng độ 35% cao nhất (32%). Kế đến là 2 nghiệm thức chứa dịch trích lá neem ở nồng độ 

35% và 30% có cùng hiệu quả ức chế là 30,%. Ở thời điểm 3 và 4 NSKC, nghiệm thức chứa 

dịch trích lá neem 35% có hiệu quả  ức chế cao nhất là 28,45%, khác biệt có ý nghĩa so với 

các nghiệm thức còn lại. Trong 2 thời điểm này, nghiệm thức xử lý với dịch trích từ lá bạch 

đàn 35%, từ lá neem 30% cho hiệu quả ức chế đứng thứ hai và cả hai nghiệm thức không có 

sự khác biệt về mặt thống kê.  

Ở các thời điểm 6 NSKC và 7 NSKC nghiệm thức chứa dịch trích lá neem 35% cho 

hiệu quả ức chế cao nhất lần lượt là 28,60%, 27,56% tiếp theo là nghiệm thức bạch đàn nồng 

độ 35% với hiệu lực ức chế là 26,23% và ở 7 NSCK là 22,44% nhưng không có sự khác biệt 

so với nghiệm thức chứa dịch trích lá neem 30% (23,55%). Qua kết quả cho thấy 2 loại dịch 

trích từ lá neem và lá bạch đàn với nồng độ 35% có hiệu quả ức chế sự phát triển của khuẩn 

ty nấm Colletotrichum sp. tương đối thấp dưới 50%. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với kết 

quả của (Katooli & cs., 2011). Theo (Kuberan & cs., 2012), dịch trích lá bạch đàn 10% cho 

hiệu quả ức chế 34,16% đối với nấm Glomerella cingulata gây hại trên cây chè. Dịch trích từ 

lá bạch đàn ở nồng độ 25% cho hiệu quả ức chế nấm C. Gloeosporioides lên đến 75% 

(Katooli & cs., 2011), kết quả nghiên cứu phù hợp với kết quả của (Lê & Mai, 2020) dịch 

trích bạch đàn trắng với nước có hiệu quả ở ngày thứ 7 là 11,63% và ngày thứ 17 là 17,29%, 

tuy nhiên khi ly trích dịch trích bạch đàn trắng với etanol có hiệu quả ức chế ở ngày thứ 7 là 

72,34% và kéo dài hiệu quả đến ngày thứ 17 là 57,45%, điều này cho thấy nếu trích dịch 

trích thực vật với etanol sẽ hiệu quả cao hơn so với nước.  
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Theo (Gurjar & cs., 2012) thành phần chủ có trong dịch trích thực vật khi sử dụng 

dung môi là nước cất thành trùng là tannins, saponins và terpinoides là những hợp chất có 

khả năng kháng nấm khá cao và các hợp chất trên có cơ chế phá vỡ màng tế bào. 

Bảng 4. Số lượng bào tử và hiệu quả ức chế sự hình thành bào tử nấm  

Colletotrichum spp. của các dịch trích thực vật 

Ghi chú: Trong cùng một cột các số có cùng chữ cái theo sau thì không khác biệt ở mức 

ý nghĩa 1% qua phép thử DUNCAN; (**): khác biệt có ý nghĩa ở mức 1%. Số liệu mật số bào 

tử được biến đỏi sang log10 khi được xử lý. Số liệu hiệu quả ức chế đượcbiến đổi sang 

Arcsin  để xử lý thống kê. 

Qua Bảng 4 cho thấy khả năng ức chế sự hình thành bào tử của nấm, của 4 loại dịch 

trích ở các nồng độ khác nhau đều có khả năng ức chế sự hình thành bào tử của nấm 

Colletotrichum sp. khác nhau ở mức ý nghĩa 1%. Trong đó, nghiệm thức dịch trích lá neem ở 

nồng độ 30% có số lượng bào tử hình thành thấp nhất 3,6 x 106 bào tử/ ml (tương đương với 

log10 là 6,55) và kế đến là dịch trích lá neem với nồng độ 35% số lượng bào tử là 4,55 x 106 

bào tử/ ml (log10 là 6,65). Về hiệu quả ức chế hình thành bào tử thì nghiệm thức xử lý bằng 

dịch trích lá neem ở nồng độ 30%, 35% đều cho hiệu quả cao (93,78%, 92,12%) và không có 

khác biệt về mặt thống kê. 

3.2. Hiệu quả của dịch trích thực vật đối nấm Colletotrichum spp. gây hại trên 

trái thanh long 

Kết quả ở thời điểm 6 SKLB, các nghiệm thức xử lý trái với dịch trích neem và dịch 

trích bạch đàn ở nồng độ là 30% đều không có biểu hiện bệnh. Thời gian xuất hiện bệnh là 

nghiệm thức đối chứng (xử lý với nước cất thanh trùng) 6 NSKLB và sớm hơn so với các 

nghiệm thức đã xử lý dịch trích thực vật. Kết quả ghi nhận ở Bảng 5 đường kính vết bệnh 

của các nghiệm thức có sự khác biệt so với nghiệm thức đối chứng ở mức ý nghĩa 1%. Ở 

thời điểm 7 NSKLB nghiệm thức xử lý với dịch trích lá neem có đường kính là 0,23 cm, 

dịch trích lá bạch đàn là 0,24 cm và lớn nhất là nghiệm thức đối chứng lên đến 1,01 cm. Ở 

Nghiệm thức Log10 của mật số bào tử Hiệu quả ức chế (%) 

Lá bạch đàn 25% 7,31c 65,06d 

Lá bạch đàn 30% 6,80ef 88,91ab 

Lá bạch đàn 35% 7,02d 81,46bc 

Lá neem  25% 6,93de 84,87bc 

Lá neem  30% 6,55g 93,78a 

Lá neem  35% 6,65fg 92,12a 

Tỏi 25% 7,44bc 52,17ef 

Tỏi 30% 7,36c 60,35de 

Tỏi 35% 7,55b 39,19g 

Hành tây  25% 7,10d 78,21c 

Hành tây  30% 7,53b 41,88fg 

Hành tây  35% 7,45bc 51,09è 

ĐC 7,76a  

Mức ý nghĩa ** ** 

CV (%) 0,97 4,42 
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thời điểm 8, 9 NSKLB nghiệm thức xử lý với lá bạch đàn có đường kính là 0,60 cm (8 

NSKLB), 1,12 cm (9 NSKLB) nhỏ hơn so với nghiệm thúc xử lý lá neem 0,62 cm (8 

NSKC), 1,23 cm (9 NSKLB) và đối chứng lần lượt là 1,47 cm và 1,71 cm. 

Bảng 5. Đường kính vết bệnh của nấm Colletotrichum sp. trên trái thanh long đã xử lý 

Nghiệm thức 
Đường kính vết bệnh (cm) qua các thời điểm (NSKLB) 

7 8 9 

Lá bạch đàn 30% 0,24b 0,6b 1,21 

Lá neem 30% 0,23b 0,62b 1,23b 

Thuốc 0c 0c 0,08c 

ĐC 1,01a 1,47a 1,71a 

Mức ý nghĩa ** ** ** 

CV (%) 3,48 4,13 14,41 

Ghi chú: Trong cùng một cột các số có cùng chữ cái theo sau thì không khác biệt ở 

mức ý nghĩa 1% qua phép thử DUNCAN; (**): khác biệt có ý nghĩa ở mức 1% 

Theo kết quả ở Bảng 6 nhìn chung hiệu quả ức chế sự phát triển của nấm Colletotrichum 

sp. gây hại trên trái thanh long của hai loại dịch trích ở thời điểm quan sát không có khác biệt 

về thống kê. Ở thời điểm 7 NSKLB, hiệu quả ức chế nấm của nghiệm thức xử lý dịch trích lá 

neem lên đến 76,45% cao hơn so với nghiệm thức xử lý dịch trích lá bạch đàn chỉ 76,25% và 

không có sự khác biệt về thống kê. Ở thời điểm 8 NSKLB, hiệu quả ức chế nấm của dịch trích 

giảm xuống dưới 60%, nghiệm thức xử lý trái với dịch trích lá bạch đàn là 59,16% và nghiệm 

thức xử lý dịch trích từ lá neem là 57,18%. Đến thời điểm 9 NSKLB, hiệu quả ức chế của 

nghiệm thức xử lý với dịch trích lá bạch đàn chỉ 29,26% và dịch trích lá neem là 27,96%. Tóm 

lại, các nghiệm thức xử lý trái với dịch trích thực vật có thể cho hiệu quả ức chế sự phát triển 

nấm cao ở thời điểm 7 và 8 NSKC.   

Bảng 6. Hiệu quả ức chế sự phát triển nấm Colletotrichum spp. gây hại trên thanh long 

của các loại dịch trích 

Nghiệm thức 
Hiệu quả ức chế (%) qua các thời điểm (NSKLB) 

7 8 9 

Lá bạch đàn 25% 76,25b 59,16b 29,26b 

Lá neem 25% 76,45b 57,18b 27,96b 

Thuốc 100a 100a 95,22a 

Mức ý nghĩa ** ** ** 

CV (%) 3,48 4,13 14,41 

  Ghi chú: Trong cùng một cột các số có cùng chữ cái theo sau thì không khác biệt ở 

mức ý nghĩa 1% qua phép thử DUNCAN; (**): khác biệt có ý nghĩa ở mức 1% 

4. Kết luận và đề nghị 

4.1. Kết luận 

Cả hai loại dịch trích từ lá neem và lá bạch đàn ở nồng độ 35% cho hiệu quả ức chế sự 

phát triển khuẩn ty cao ở 1 NSKC và giảm dần theo thời gian. 

Về hiệu quả ức chế hình thành bào tử thì nghiệm thức xử lý bằng dịch trích lá neem ở 

nồng độ 30%, 35% đều cho hiệu quả cao (93,78%, 92,12%). 
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Các nghiệm thức xử lý trái với dịch trích thực vật có thể cho hiệu quả ức chế sự phát 

triển nấm cao ở thời điểm 7 và 8 NSKC.   

4.2. Kiến nghị 

Khảo sát khả năng quản lý bệnh thán thư thân trên thanh long do nấm Colletotrichum 

spp. của 2 loại dịch trích trong điều kiện ngoài đồng và đánh giá thêm độ hiệu quả của thực 

vật được ly trích với các dung môi khác nhau ở các dãy nồng độ.   
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